
TẬP CIỈÍ KHOA HỌC. TÍNH TOÁN VÀ ĐIỀU KHIỀN Tập I (1985) s ố  3 (  13—21)

HỆ TN -  82

ĐỖ XUÂN THỌ, ĐINH THỊ NGỌC THANH

Hộ TN — 82 là hệ quản trị cơ sở dữ liệu (CSDL) được thiết ké và cài đặt trên mảy
t ín li  cỡ nỉ.ô, Việc xâv  dụng l ộ xuất phát tử nhu càu thục tẽ là càn thiết lập một kho thông
tin trên iráy có Ih â  n ỉ r g  đáp i:T>g kịp thòi rlvũrtỉ v íu  eau Ira cúu ngàv càng tăng của nhiều  
n gư ờ i sử ÒỊ1PỆ. Do d ie  đ i ìm  của cdiìg tác tồ chúc số l i î i i ,  cáe khối tbông tin sẽ nhập lên  
m ảy được cluiẫi) bị tưong cối đ( c ](.p và dsn lù r g  bưóc liên kễt, mỏ' rộng, nên hệ phải đáp  
ứng một số yêu  càu sau :

—" Đảm bảo  t ính độc l ập đ ữ  liệu.  C íc  cl ư c r c '  Irỉnli r l i ập ,  bồ  sunị? t ố  l iệu,  t ìm k iếm 
v à  xử  ]ý clệc ! ( p vói  cấu t r i e  logic c í a  ciữ 1ÍỊU. Sự  thsv  cồi  các b iền m ẫ u  thu t in b an  đ ẫu  
khổng  kéo theo sự  tl iav đỗi của hệ chư ơng  tr ìnb.

— Có khả Iỉărg liên kết cốc lil ối t l ô r g  IỈD lưu trữ Irong hệ thống dưới sự điêu khiền 
chung, thõng nhẫt, hạn chẽ tối đa viçc lưu trữ thông tin dư thừa.

— Thuận tiện cho người sử đụng, n M t  là trcrg  CẾc kfcâu nhập sổ liệu, mồ lả cáe 
vêu  câu xử ]ý lìm kiếm thỏng tin.

— Đảm bảo an ninh và an tcàn dữ liệu.

t ề  đáp ÚEg Cf c Têu cằu rêu  ru ở trên và thích hợp với lĩnh vục được áp dụng,
v iệ c  thiết kẽ và cài dặt lié I N  -  £2 ổ u ẹ c  t i íp  cận trên cơ sở mô hình quan hệ [ 3, 4 j là
một trous fca rr ồ hình p l ồ  đụng hiện nay [ 1, 2 ] .

Phăn I rêiì ỉên cấu tríic cơ tả n  của hệ TN — 82, trong đó ìẽ  trìnli bày các chức
năng cơ  bân của (ừng phàn hệ chưong trình.

Plỉăn I I  I r i r l î  1 Ề3' r rộ t  lcại  r ị í ĩ i  Bgữ l ô i  đ á p  l ẳ r g  l iếng Việt và các k hả  năng  sử  
dụ ng  ngôn ng ữ  đó t rong hệ.

T r c n g  phụ  I r e  t r inh  b à y  n:ột phễn  cú phốp của  ngồn ngữ  hệ TN -  82 (phần ngôn
n g ữ  ã l  m ó  t ả  CỂC Têu cầu t im kicni ,  l ạo ỉ ập  các qvan hệ cửá Egiiời  sử  d ụ n g ) ;  kh ả  n ăn g
của ngôn r.gĩr đó  í ẽ  đ ư ợ c  mở rộng khi đ ien  kiện cho phép.

I -  CẤU TRÚC CỦA HỆ TN -  82

Hệ 7 N  — Í2 đ ược cài đặt trên iráv tính cỡ ch ỏ  M.edCO với chinç lượng bộ nhớ trong  
G 4 Kbvtes. t ộ  v h ớ  ngcài Irên đĩa tù' có dung luợr.g 7.25 Mbytes. Máv có thề làm việc vói  
các ngổn ngữ iMHEMOKO/1, (ngôn ngữ hướng máy) và ỘOPTPAH, A/1FOJT. M.6000 có hai hệ 
điền hành OYC VH ÄOC. l õ i  với các loại Lài toán xử ]Ý thòng tin cả 2 hệ điều hành đêu có 
nhiều  điềm hạn chẽ, nhẵt là Ihiẽu một thư viện các chư ong trinh tiện ích phục vụ cho xử  
1Ỷ dự liệu. Do đó đề tiết kiệm dung Iuọiìg bộ nhớ sử dụng cho chương trinh và mở rộng 
khả năng sử dụng các thiết bị, toàn bộ hệ TN -  được viết bằng ngồn ngữ MHEMOKOÄ 
và troiig giai đcạn đău lộp trurg xâv đụng hon 40 mổđun chương trình bồ sung cho thư 
viện chưoiìg  (rình mẫu v ó i  hệ điìÊu hành ACC có chọn lựa Ihích hợp,

1 N - Í 2  là một hộ cliuoiìg trirh Phá lón , co rh ièu  chức năng phức tạp, vì vậv đề  
n â n g  cao fciíu quả công việc trcEg q tá  trình thiết kể, thử nghiệm — hệ có cẩu trúc và điều  
k h i t n t h e o  FgvTtn tắc pbân cấp, ú rg  dụng phưong pháp lập trình mỏđun. T N — 82 gồm 4 phân  
hộ cỏ chúc r à r g  tư o rg  cố i  đ (c  lộp. Mồi phồn hộ lại được chia thành những khối chương
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trình nbỏ hơn dưới sự đicu kliiền chung. Sau đâ}' giới thiệu chức năng chính của lừng  
phàn hệ.

1. P h â n  h ệ  DESC8.

Phân hệ DS^CR c > nhiệm vụ tao lập c 1C tiiô lg tin m3 tả c ’ia CSDL. Ha}' nối cụ t h ề  
hơn, nó có chức năng tạo ra các lượe đồ quan hệ, lược đồ CSDL và c i c  thông' tin phụ t r ợ .

Lược đò quan hệ (ký hiệu R =  ( A, p ))  là lập các thuộc tính A và họ các điều kiện
hạn clìế p  xác đinh trên A đề đảm bảo sự toàn vẹn của dữ liệu.

Lược đồ CSDL (ký hiệu s  =  ị Kj =  ( Aj, Pj } i =  1,2, k ị là tập cảc lư ợ c  đồ quan hệ 
có trong CSDL.

Do đó khi làm việc với liệ T \  — 82 người sử dụng muốn tạo một lư ợ c  đõ quan hệ
mới cản khai báo các thông tin mô tả n liư :

-  Tèn  quai l  hệ,
— Tên các thuộc tính,
-  Kiều dữ liệu và miẽn xác địnli của từng thuộc t ín h ,
— Các thuộc tính tham gia vào khóa,
~  Họ các điều kiện hạn chể khác trần tập các thuộc tính của quan hệ đề đảm b áo  

sự toàn vẹn của dữ liệu (những pàụ thuộc hàm xảc định trên tập các thuộc tính cùa  h ệ . . . ) .
Phân liệ DESCR còn có chức năng tạo lập hậ thống từ điền (từ điền quan hệ -  th u ộ c

tính, thuộc tính — quan hệ, từ điền miền giá trị của thuộc tính,...) ; tạo lập các thống tin m ô
tả tồ chức vật lý  cũa từng quan hệ và của CSDL: kiều tồ chức vật 1Ý, các đường truv n h ậ p ,  
sự phân bố các vùng nhớ trên địa từ...

Do dung lượng bộ nhớ tronq và bộ nhớ ngoài cùa máy tính khòag lớn, nân hầu hối 
các giá trị cùa thuộc tỉnh sau khi nhập m áv đều được chuyền sang dạng mã sổ nén. Tò chứa  
như vậy tuy làm tăng độ phức tạp của các Ihao tác dữ liệu, nhưng qua thựo tẽ CỈ10 thẩv  
riêng kỹ thuật nén số liệu C.Ó thề tiễt kiệm hệ nhá’ từ 2,5 tứi 3 làn S3 với cách lưu giá  trị 
thuộc lính dưới dạng mã 50 nguvên.

Việc tính toán và bố trí các vùng nhớ đề lưu giá trị nén của từng thuộc tính trong
các bộ dữ liệu được xử  ],ý một cách tự động.

2 .  P h â n  h ệ  MAFÎL.

Phân hệ MAFIL bao goal các khối chương trìnli có chức n ìn g  tạo lập, bồ sung, sửa
đồi các quan hệ trong CSDL. Quá trình nhập, cập nhài...  số liệu được tiển hành theo trinh
tự sau :

a —Nhập số liệu vào từ các thiết bị ngoại vi:  m íy  đọc bìa, m áy đọc băng g iấy ,  từ 
bàn phím... Đề tăng tính linh hoạt, hậ T N - 8 2  cỏ khả năng làm việc với lô dữ liệu vào ở 1 
trong 3 dạng (do người sử dụng tùy  chọn).

1) Lô dữ liệu vào với các b5 có dạng có định: Độ dài cảa mẫi bộ, thứ tự và độ dài 
của các thuộc tính trong bộ dữ liệu vào cố định theo mò tả trước. Giữa CÁC bô đirợc phân  
cáeh bằng dấu « / ».

2) Lô dữ liệu vào với các 1)5 có dạng tự do: Đậ dài của bộ và độ dài của các thuộc 
tínli trong dữ liệu vào không cố định. Giâ trị các thuộc tính trong bạ đirợc .phân cách bởi 
ílãu * , ® và theo trật tự mô tâ trước. Giữa các bộ được phân c i e h  bằng dấu • /  *.

3) Lô dữ liệu vào với các bâ c5  dạng ®gán®: Trong bộ dừ liậu vào bao gồm tên
thuộc tính và giá trị tương ứng cùa nó đưgrc g ín  bải dẵu ? =  ®, giữa càc tliuộe tính phân
cách bởi dẫu <(, y>. Thứ tự cáo thuộc tính trong bộ dữ liệu vào là không quan trọng. D ìu  <c/ *
đề phân cách các bộ trong lô.

Qui định trong một lô dữ liệu vào c í c  b Ị  p'iài c i  dạnỊ thuàn nhẫt. Mỗi dạng cùa
bộ dữ liệu vào nêu ra ở trên đều r.ó ưu, nlnrợc điềm riêng. Vi vậv  trong tnrờng hợp cụ
thề người sử dụng can phân tích đề chọn dạng của bộ dữ liệu vào cho phù hợp. Việc nhận
toiẽt dạng của bộ dữ liệu vào do ch ươn g  trinh đọc s5 liệu đảm nhận.

b —Kiềm tra 16 dữ liệu nhập, phát hiện xử lý  và thông báo lỗi. Tăt cả các lõi phát hiện  
được Irong một bộ s5 liệu nhập được phàn làm 2 loại:  những lỗi có thề chấp nhận đượe  
và lòi không c h ip  nhận. Các b.) có lỗi loại 1 được đânh d iu  và cho phép nhập m ív  đề xử



"ÍT tiếp. Còn các bộ có lỗi loại 2 khỏng đ ư ợ c  phép nhập vào  iaày .  Tăt cẵ  các bí) đ ự  T iệm  
nỉiập eớ lỗi mà m áy đã phát hiện đều đ ư ợ c  in ra cùng các thôn g bầ» v è  v ị  trí vả  đí.mg lỗi .  
JNội dung kiềm tra với một lô dữ liệu nhập bao g ô m :

— Kiềm tra độ dài của các bộ c ó  khuỏn d ạng  cố  đ ịnh .
— Kiềm tra kiều dữ liệu và  giá trị của cáe thuộe tính có  nằm  trong m iền  xác đ ị n h ?
— Kiềm tra các điều kiện giới hạn khác trên tập eàe thuộc tính  cù a  quan hệ...
c —Mã hóa số liệu đề chuvền giá trị các thuộe tính sang dạng mã sỗ (trong tr ư ở n g  

ỉiợp c ó  thề), nén các giá trị thuộc tính theo 1115 tả tồ ch ứ c vật  lý  của CSĐL. Dũr liệu đ ư ợ c  
x ử  lý  v à  lưu trong m áy dưới dạng đã nén. Do đ ó  n h ữ n g  thông t in .  két quả khai t iiảe  
irirức khi in ra sẽ được mở nén và  giải mã đ ề  khống gây  trở ngại gi ch o  ngirời sử  đ a n g  
Jhệ th ống.

<ỉ — Tạo lậ,p, bồ sung, sửa đồi các thông tiu tưorng ứng theo  y ê u  câu và theo tồ  c l iứ *
¡vật lý của quan hệ.

3- P h â n  h ê  SEAECH.

SEARCH gồm các khối chưcxng trình c ó  ch ứ c năng x ử  lý  vả tỉm kiẽm thông tia n h ằ m
«8áp ứng eảc vều cẳu tra cứu của người sử  dụng.

Trong hệ T N —82 yêu càu tim kiểm, x ử  lý  thông tin đ ư ợ c mô tả trong một khối y ê «
c à u  c ó  d ạ n g :

TÌM ( danh sách nội dung cãn tỉm )

' QUAN — HỆ ( danh sách quan h ệ  )

ĐIỀU — KIỆN ( biều thức điều kiện ).

Trong' đó ( danh sách nội dung càn tim ) eó  thề là danh sách eảe thuộc tính tr»ng  
•quan hệ kết quả hoặc danh sách các hàm chuằn cùng eác tham số tương ứng. .Víặt y ẽ u  eàií  
rtim kiếm có thề liên quan tới một quan hệ hoặc một ( danh sáeh cáe quan hệ > trong CSDL.
( biều thức điều kiện ) là một biều thức Bool eáe tên từ loại 1, loại 2 và loại 3 ở  dạng tự a

«càuần tuyển inglũa là dạng chuần tuyẽn trong đỏ một hạng th ứ c  có  các tbuộe tính c ó  tiiề
.« b ậ n  một vài giá trị chẳng hạn.

(Ai -  5 V  Ai =  6) A  fAa V A ỉ >  b)).

Tân từ loại í (tàn từ  ch ọn )  có  dạng A0C trong đ ó  A tèn thuộc tính, c  bằng, giá trị
►của thuộc tínli.

0 dấu phép tỉnh so sánh :

0 =  ị - ,  7 = .  > , > , < . < ]
Tân từ loại 2 (tân từ liạn chế) cỏ dạng: Ai 9 Aj trong đ ó  ÂI và Aị lả  2  íhuộe tính e ỗ a

-•eùng một quan hệ. Tân từ loại 3 (tân tử kết nối)  c ó  dạng

R i . A i f l R 2 Aj

Irong đó Ai là thuộe tính của quan hệ Ri, Aj là thuộc tính c*ĩa quan h ệ  IỈ2-
Do khả năng của m áy có nhiều bạn c h ễ  nên h ệ  T N —82 không x ử  l ý  dạng eâu hòi gồm

m ột số khối yêu cằu lòng nhau.
Quan hệ kểt Cfuả cỏ thề được lọc bô bớt các bộ trùng nhau hoặc sắp  xếp iại tù y  t lieo  

•vê '1 cẫu của người sử dụng. Kết quâ tỉm kiẽm đirạc ín ra hoặc gbi tên đ ĩa  (đờ  là các quan
liệ dẫn xuất trong CSĐL) đề xử  lv  tiếp, 'lề tăng nhanh tổe độ tim kiẽm thông tin, SEARCH
côn  eó khả năng tạo lập \'à tiến hành cáe thao tác với những hô sơ  ngurợe và các tập eh ỉ  
.dẫn. Trong hệ T X - 8 2  eài đặt các hàm chuần sau:

MAX: tìm giá trị lớn nhát của thuộc tính trong quan hệ.

'MIN: tỉm giá trị nhỏ nhất của thuộc tính trong quan hệ.

TRUNG — BÌNH: tính giá trị trung bỉnh của thuộe tính,

TỒNG: tính tồng các giá trị ruẫt hiện của  thuộc tính trong quan hệ.

ĐẾM: đếm số bộ có cùng giá trị thuộe tính trong q uan  ỉjệ. (Vi d ụ :  .tírrh tồng sổ Iiữ
âronơ quan hệ lưu các thồng tin ve li5 sơ  cá n  bộ).



4 .  Miâf» h ệ  CÔOUEl.

Ngôn ngữ của Iiệ '1N — £2 đttợe tbỉểt kẽ lihẳm phục vụ người quản trị CSD1 tạo lập*" 
e é c  tliỂng lin Hìồ tả lư ọ c  đô quan t ệ ,  hệ th ẽrg  thư mục, cũng như phục vụ người sử d ụ n g  
m ô  lả  cốe yêu cầu ni]ập, ĩủ a  đ êi  ĩỗ  1ÍÍTT h c ỉ e  cảc J’êu càu tỉni lũcm, xử ]ỷ thông till. Sau  
ề â y  trình bày  Ghi tiỄt phần phụe VỊỊ eh e  ngtrd'i sử  dụng.

Phân hệ CCÇUET ¿Ồm cáe lihối ẻhttbrg  trinh có  chức năng chính sau :
— Nhận yêu cần của người sử đụog đáĩih từ bàn phím, phân tích từ vựng, phân tích  

■củ pháp và ngữ nghĩa cùa yếu  cầu , phát liiçn, xử  ]ý và thông báo các lỗi về từ vựng, cú  
pliãp  và ngữ nghĩa-

— Kiĩni tra qnyèn xử  d ụ rc  0 ¿ í i g t ü i ,  lúcni tra mật khẳu nbam đảm bảo an ninh dir  
l iç u .  Việc k iîm  ira quyỄn sủ dụng thfirg tin đ u ọ c  thực hiện trên cơ  sở ma trận quvÊn truy  
n h ép  lói dữ liệu. Trcng đó  lưii cốc 1bÔEg lin T Ỉ  lĩhữrig người sử dụng hệ thống và cáe quyen

i-ạn củ a  họ đối vớ i tửng thuộc tính của quan bệ.
Xác định nội dung yẾu càu và  chọn phirong án tối ưu đế thực hiện vêu câu. Đây là- 

m ộ t  đặc điềm đáng chú ý  của phân hộ. Do ngôn ngữ của  hộ TN — 82 thuộc ỉoại ngôn ngữ  
lánh xạ ,  trong yêu eầu x ử  lý  tlißrg tin, người xử dụng chỉ nêu nội dunç vêu câu chứ không; 
m ô tá c í c h  thụ c  ỉiiộn. Do dó bộ lối ưu có  nhíệin vụ phân tích vêu cầu và  trên cơ  sở tình  
trạng hivn có của CSDL đ è  cbọn đ u ồ iìg  truv nlĩập và  trinh tự thực hiện câc phép tính quan  
hộ (phép cSọn, chiỗu, két nối.. .)  một cáeh lỗi ưu. Mục đích là íăng lốc độ xử lý  yêu  càu» 
thÔEg qua cố  gắng giảm số lằn truv xuất Dgoài trên cơ sở  khả năng cho phép của bộ nhớ ,

— Tạo mã các phép toán eàn thực hiện.
— Khả r a r g  và cách sử  dụng ngỏn r.gữ của hộ TN — 82 đề mô tả những Yêu cầu tạo  

lập , bô sunẹ, SÔB dồi CÍIC quan l.ệ co  s ỗ  \ à  những VỂU câu càn tim kiếm thông tin đ ư ợ c
m inh  họa trong phàn tiép  theo.

II -  NGÔN NGỮ MÔ TẲ YÊU CẦU CỦA HỆ TN -  82.

Việc tliiẽt kế ngổn ngữ của  hộ TN — 82 xuăt phát từ mục tiêu thuận tiện cho người  
sử  dụng đồng Ihời phải đủ mạnh dề có thề m ô tả đ ăy  đủ các yêu càu khi tạo lập sổ liệt» 
cĩmg như tra cứu  thông tin Irong iĩnb v ụ c  ÍC áp đụng. Do đó tron£> ngồn ngữ eủa hệ sủr 
d ụ rg  câu  lệnh bằng iiẽng Việt đề trao đồi g iữa nguởi và m áy tính. Ngôn ngữ có cấu trúe 

ĩihá đơn giản vả dễ sử dụng.
Yêu câu của nguởi sử tiling đ ơ ợ c  đưa vào  từ bồn phím và viẽt  bằng ngỏn ngữ của hệ 

cỏ  darf- tồng quát sau 'trors; đó kí liiệu « l 3®: lù v  c h ọ n ; «  I * : hoặc; <(... ® lá hiệu khồng. 
i ẽ t  thúc cùa  văn pliạm) :

BẮT -  ĐẦU

NGƯỜI — YẺU — CẦU <c tên người yêu  câu  '>

MẬT — KHAU <  Nội dung mật khau

CÔNG -  VIỆC

TÌM <c danh sách nội dung íini ]ũ>

NIIẬP I SỬA I LOẠI

QUAN IIỆ <T danh sách quan 'ĩệ ^>

[ĐIỀU KIỆN <c ibiêu thúc ỔĨỄU kiện ! > • [ ( < ’ các bộ ĩố  liệu )Ị

[SẮP XẾP <c cốc thông só sắp x é p > ] .

IN <1 các thôn g  số in I GIII <c tên quan hệ ]>

[( <c đanh sách thuộc tĩnh > ) ]
KẾT THÚC

Như vậy  Rhi nêa  3‘ên cầu với Iiệ thõng, rgườ i sử dung cằn khai báo: ?
— Tên rigười yêu càu và trao đồi mật khâu vứi máy.
— Nội c l u r g  yốu càu thề  hiện (rong J ;h ẫ n  công v ite  gòni 1 lrong4 loại...



TÌM: Tim kiếm xử ]Ý thÔKg tin. Người sử dụng có thề yêu càu loại bỏ các bộ trùng 
lặp  tron g  quan hệ kết quả bằng cách sử dụng lệnh LỌC (tương tự như lệnh UNIQUE trong . 
ngốn ngữ SEQUEL).

NHẬP : (INSERT) nhập các bộ số liệu vào quan hệ cơ sở.
S Ủ A : (UPDATE) sửa một số bộ số liệu trong quan hệ cơ sở.
LOẠI: (DEIETE) loại bỏ một số bộ số liệu từ quan hệ cơ sở.
— Danh sách các quan hệ trong C.SDL sẽ làm việc.
— Hình thức xử lý  với các thồng tin kết quả:
SẮP — XẾP: quan hệ kết quả sẽ sắp xếp iheo giá trị các chỉ tiêu được liệt ké.
IN : Kểt quả đ ược in ra.
GHI: Kết quả được ghi ]ên đĩa từ đề xử  lý  tiếp: — quan hộ kết quả sẽ đ ược gán một 

tên m ói và các thuộc tính trong quan hệ kểt quả cũng có thề được đồi tên. Như vậy mõi yêu  
«àu  tương ứng vó i một cổng việc tương đối độc lập. Trong một làn cỉiạv máy có thề có 
nhiẼu yêu càu khác nhao. Các yêu cầu được nhập vào và sử ]ý tuấn tự.

Đề tiện minh họa việc xử dụng ngổn ngữ của hệ TN — 82, giả thiết Irong CSDL gồm  
c ỏ  3 quan hệ s a u : ĐỘC -  GIẢ (S ố  -  THẺ, HỌ -  TÊN, NGHỀ -  NCHIỆP) SÁCH (S ố  -  HIỆU -  
SÁCH, TÊN -  SÁCH, TÁC -  GIẢ, NĂM -  XUẤT -  BẢN, NHÀ -  XUẤT -  BẢN) MƯỢN -  SÁCH 
< SỐ -  THỀ, SỐ -  HIỆU -  SÁCH, NGÀY -  MƯỢN).

Quian lìê ĐỘC — GIÁ lưu nliững thông tin về  các đôc giả của thư viện. Quan liệ ĐỘC — 
GIA gồm CẾC thuộc tính: số ihẻ thư viện của độc giả, Họ tên, địa chỉ và  Iigliề nghiệp của độc 
giả. Mỗi độc giả có 1 số thẻ thư viện.

Quan hệ SÁCH lưu thông tin về  tùng crốn sách có trong thư viện gôm các thuộc tính : 
Số thư v iện  của cuõn sách, 1ên sách, ỉên tốe giả, nhà xuất bản. Mỗi cuốn sách được gán 1 

số của thư viện.
Quan hệ MƯỢN — SẢCIỈ đề quản lý  các sách của thư viện đã cỏ ngưò'i m ượn. Gồm các 

thuộc-tính  sô thệ thư viện của người mượn, số liệu của sách mượn và ngàv mượn. Các mô 
tả sau dựa trên giả thiễt này.

1. Mô t á  các y ê u  cãu t ìm kiếm,  x ử  lý t h ô n g  tin.
Đê đơn giản trong trình bày ta chỉ v iế t  phần mô íả nội dung trong phàn công việc au a

m ột số v í  dụ sau :
a) In ra toàn bộ danh sách các độc giả của thư viện.
TÌM*
QUAN—HỆ ĐỘC—GIẢ 
IN
bi Liệt kê lên sách, tên tác giả của tăt eả các sách của nhà xuẵt bản Lao động mà có

trong thư viện. Trong quan hệ kễt quả có lọc bỏ bót các Lộ trùng và các bộ đirợc sắp xẽp
theo  tên tác giả (theo thứ lự  từ điền) và năm xuííí bản

TÌM LỌC T Ê N -SÁ C H , TÁC-GIẢ, N Ă M -X U Ấ T -B Ả  M.
Q U A N -H Ệ  SÁCH
ĐIỀU-KIỆM  N H À -X U Ấ T -B Ẳ N  =  LAO -Đ Ộ NG  
S Ẳ P - X Ế P  TÁC —GIẢ» N Ă M -X U Ẫ T -B Ả N
c) Liệt kê theo số hiệu sách, tên sách, tên tác giả và  nhà xuất bản của những cuốfl

sách mà thư viện đã cho mượn trong ngàv 4/4/1982.
Tim S Ố -H IỆ U -S Á C H , TÊN'-SÁCỈI, TÁ C-G IẢ, N H À - X Ư Ấ r - B Ả N  
QUAN HỆ SÁCH, MƯỢN—SÁCH 
Đ IỀ U -K IỆ N  NGÀY—MƯỢN =  4/4/1982
VÀ MƯ ỢN-SẢCH. S Ỗ -H IỆ U -S Á C II  =  SÁCH. S Ố -IĨIỆ U -S Á C H .
đ) Tính số lượng độc giả của thư viện là sinli viên có địa chỉ ử Hà Nội (sử đụng

hàm  đẽm ). '
TÌM ĐẾM (*)
QUAN’—I-IỆ ĐỘC-GIẲ



Đ IỀ U -K IỆ X  Đ ỊA -C H Ỉ =  HÀ NỘI 
VÀ NGHỀ—NGHIỆP =  S IN I i-V IÊ N

2. Mô t ả  các  y ê u  c ầ u  n h ậ p ,  s ử a ,  x á a  m ộ t  s ố  b ô  l ừ  m ộ t  q u a n  h ệ  :

a) Nhập thêm vào quan hệ DỘC—GIÀ 2 bộ sỗ liệu :

SỐ -  THÊ IIỌ -  TÊN ĐỊA -  CHỈ NGHỀ -  NGHIỆP

1025 NG. V Ă N -X A M H À -N Ộ I G IẢO-VIÊN
2312 TRẦN -  YĂ N’ -  BẮC — —

Giả sử bộ số liệu nhập vào có khuôn dạng tự do. Khi đó yêu càu được mô tâ như sau : 
NỈIẬP
Q U A N -H Ệ  ĐỘC-G IẢ
(1025, NG. VĂN NAM, H À -N Ộ I  /
2312, TRẦN -  VĂN -  BẮC, G IÁ O -V IÈ N  //)
b) Sửa đồi nội dung của một số bộ S ) liệu trong quan hệ cư sở. Trong lô dữ liệu  vào

một vèu càu sửa số liệu tương ứng với 2 bộ vào. Bộ thứ nhất xác định bộ cần sửa. Bộ thứ
hai lưu nội dung càn sửa.

Ví dụ, cân sửa giá trị thuộc tính ĐỊA—CHỈ và NGHỀ-NGHIỆP của độc giấ
NG. VÃN -  NAM có s ó t h ẻ :  1025 (địa chỉ m ớ i:  Hải Phòng, nghồ nghiộp: kỹ sư). Dữ l iệ u
vào dạng gán  

SƯA
Q Ư A N -H Ệ  ĐỘ C-G IẢ
(SỐ—THÈ =  1025, H Ọ - T Ê N  =  NG. V Ã N - N A M /
ĐỊA—CHỈ =  HẢI -PÍIÒNG, N G H Ề -N G H IỆP =  K Ỹ - S Ư / / )
e) Xóa một s5 bộ từ quan hệ cơ sở. Trong lồ dữ liệu vào, mỗi bộ vào xác định 1 bậ  

hoặc 1 tập các bộ càn xóa từ quan hệ cơ sỏ'.
Ví dụ: cần xóa  từ quan hệ MƯỢN —SÁCII các bộ có s ố — THỂ=2312 dữ liệu vào  dạng  

«án. Khi đó vêu cău đ ư ợ c  mô tả như sau:
XÓA
QUAN—HỆ M Ư Ợ N -SÁ CH  
(SỐ THỂ =  2 312//)

KỂT LƯẬN

Hệ TN —82 là  hệ quản trị CSDL tiếp cận theo mô ỉiìnb quan hệ. Việc thiết kẽ và xâv  
d ự ng  hệ thống đirạc bắt đàu từ năm  1982. Đâv là  một quá trình nghiên cứu phân tích đề  
í i ế p  cận một m ô hình dữ liệu trên một máy cạ  thề với phần mềm VỂU và  khồng phù họjp 
với cồng v iệc  x ử  ]ý dữ liệu. Do đó bên cạnh công việc nghiên cứu đề giải quyệt những vãn  
đè có liên quan tới kỹ thuật tliiểt kể và  cài đặt 1 hệ quản trị CSDL theo mô hình quail hệ  
còn phải hoàn thành một khổi lượng công v iệc  khá lớn v à  khắc phục nhiều khó khăn đề  
nàng cao tính ồn định, hiệu quả hoạt động và  mở rộng khả năníị hệ điều hành AOC M. 6000. 
Qua hơn 2 năm làm việc khần trương của tập thề cán bộ nghiên cứu tại trung tâm m áy  
tính điện tử M. 6000, những văn đe cơ  bản trong khâu thiết ké của hệ thống đã được giải 
quyết.  Một khói lượng lớn  chương trinh đã đ ư ợ c  vißt v à  thử nghiệm trên m áy (hiện n ay đã 
hoàn thành viểc thử nghiệm hơn 60 mô đun cbưong trình ciia hệ thống vớ i tồng sỗ trên 
12.000 lệnh).

Trong phạm vi giới hạn của một bài báo, chúng tôi cổ gắng giới thiệu một cách tồng  
quan cáu trúc của liệ TN — 82 và phàn ngôn ngữ mồ tả yêu cầu của người sử dụng. Tất n hiên  
so v ớ i  các vêu  càu của một bệ quản trị CSDL thi h ệ  TN — 82 cũng CÒĨ1 có những điềm  hạn  
chế. Hệ TN — 82 mới giải quvẽt được một số lớn  các yêu cầu, khả năng của n<íỏn ngữ chưa  
phong phú.... Nhưng lĩhững điềm  hạn chế đó là khó tránh khỏi trong điêu kiện hệ th ốn g  
đirợc cài dặt trèn một máy tinh nhỏ. Hệ TNÍ — 82 là một hệ c>) tinh chất thử nghiệm. N u  
là  cơ  sử  đề tlch lũy kinh nghiệm và ehuần bị cho việc xây  dựng các hệ thống lứn hơn trên  
các máv tính mạnh hơn.



Yứỉ mong muốn được trao đồi kinh nghiệm với các bạn đồng sự trong việc cài đặt  
hệ quân trị CSDL theo mô hỉnh quan hệ, chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu chi tiểt một số phản  
củ a  íiệ thống trong các bái tiếp theo.

Tập thề các tác giả xin chân thành cảm ơn các đồng chí Nguvẽn Cát Hồ và  Lê Tiến
Virơng đã có nhiều đóng góp quan trọng trong quá trinh tliiểt kẽ và cài đặt hệ thống.

Chúng tôi xin cảm ơn các đồng chí Hoàng Văn Thương, Trân Văn Đinh, Nguyễn Ván
'QuỲnh đã tham gia tích cực trong quá trình cài đặt và  xây  dựng hệ thống.

CÚ PHÁP NGÔ V NGỮ HỆ TN -  82
(Phần mó lả 3rêu câu của người sử dụng

(y êu  eẳu )  : : =  BẮT—ĐẦU (phân khai báo) (nội dung yêu câu) KẾT — THÚC 
(phần khai báo): : == (khai báo tên người yêu cảu) [ khai báo mật khầu)].
(khai báo tên người yêu cäu> : : =  TÈNỈ <tôn n gư ờ i)
(khai báo mật khầu : : =  MẬT — KHAU (nội dung mật kliâu 
ínội dnng yêu câu) : : =  (nội dung công v iệc)  [ ( x ử  1Ỷ kết q u ả)]  
í  nội dung công v iệ c )  : : =  CÔ\G — VIỆC

<lvêu câr. tìm kiếm thông t in)
<Cyêu càu nhập sỗ liệu)
(yêu  cảu sửa đ ồ i 'số  l iệ u )
(y êu  cầu xóa 50 liệu»

■(yêu eâu tim kiếm thòng t i n)  : : =  1 ỈM ỉ LỌC ì (danh sách nội dung càn tìm)
QUAN' — HỆ (danh sácỉi quan hệ)
ĐIỀU — KIỆN (biều thức điều kiện)

{Đanli sách xác định nội dung càn tìm) : : =  (danh sách thuộc tính)
ị(đanh sách các hàm chuần)

(danh sách thuộc tính) : : =  *
I (tèn thuộc tính) ị, ( tên  thuộc tínli)ị 

*(danh sách các hàm chuần) : : =  (tên hùm chuằn) ((tên thuộc tính})
ị, (tên hàm chuằn) ((tên thuộc tính)jỊ

( danh sáeh quan hệ ) : : =  { tên quan hệ ) ị ( tên quan hệ } ị 
{ t ê n  hàm chuàn } : : =  MAX I MIN I T R U N G -B ÌN H  I TỒNG I ĐẾM
X biều thức điều kiện ) : : =  ( hạng thức điẽu kiện ) ị HOẶC

( hạng thức điều kiện ) ị
{ hạng thức điều kiện ) : : =  ( thừa số điều  kiện y  ị VÀ ( thừa số điều kiện ^  ị
i ’ thừa số điều kiện ) : : =  ( tàn tử loại 1 )

I ( tân tử loại 2 )
I ( tân tử loại 3 }

X tân tir loại 1 >  : : =  { tèn thuộc tính ) ( dấu các phẻp tính so sánh )
( giá trị ) ị HOẶC ( giá trị ) ị 

{ íàn tử loại 2 : =  { tên thuộe tính ) ( đẩu các piiép tính so sánh )
( tèn thuộc tính )

tàn tử loại 3 : : =  ( tên quan hệ ~> ( tồn thuộc tính ) <Cdẫu các phép tính so sánh )
{ tên  quan hệ ) . ( tén thuộc tính  )

'( dấu các phép tính so sánh ) : : — — I / =  I <. I =  I y  I ) —

«{ vêu càu nhập số liệu } : : =  NIIẬP
QUAN —HỆ ( lên quan hệ )

( ( danh sách các bộ số liệu ) ) / /  i

li)



( y i u  eâu sửa đôi số liệu ) : : =  SỨA
QUAN —HỆ ( t ê n  quan hệ )

( { danh sách các bộ số liệu ) ) // 
ị  yêu càu xóa dữ liệu ) : : =  XÓA

Q U A N -I iỆ  < tên quan hệ >
(<Cdanh sách càc bộ dữ l i ộ u ^ )

i. danh sách các bộ dữ liệu ) : : =  ( b ộ  dữ liộu dạng cố đ ị n h ^
Ị / \ b ộ  dữ liệu dạng cố định Ị 

i ( bộ dữ liệu dạng tự do )
Ị/<Cbộ dữ liệu dạng tự do ) ị 
I ( bộ dữ liệu dạng gán )
ị/Kbộ dữ liệu dạng gán ) ị

{ bộ dữ liệu dạng cố định ) : : = ( giá trị thuộc tính }
Ị ( giá trị Ihuộc tính ) ị 

{ b ộ  dữ liệu dạng tự đo^> : : =  ( giá trị thuộc linh y  ị , ( giá trị thuộc tính ) ị
( bộ  d ữ  liệu dạng gán > : : =  { tên thuộc tính ) =  ( giá trị thuộc tính ) ị , ( tên thuộc tính ) =

=  (  g iá  trị th u ộc tính  ) í
{ giá trị thuộc tính ) : : =  ( sõ nguyên ) I ( dãy cảc ký tự )
{ xử  lý  kẽt quả ) : : =  [SẮP—XẾP ( danh sách thuộc tính^> ]

IN ( t á c  thông  số in )
I GHI <Ctên quan hệ ) [ ( danh sách thuộc tính ) ]

{ tén người ) : : =  ( tên )
< tên quan hệ ) : : =  ( tên )
{ tên thuộc tính > : : =  [ tên ]
< tên ) : : ( chữ cái ) ị ( ký tự ) Ị
{ dẫy ký tự ) : : =  { chữ cái ) ị ( ký tự ) Ị
( k ý  tự ) : : =  ( chữ cái ) I ( chữ sổ } I ( k ỷ  hiệu khác )
( ch ữ  cái ) : : =  A I , . . I z
í  cliữ số ) : : =  0  I . . . I 9
{ k ý  hiệu khác ) : : =  —
(ký hiệu [ ] : tùy chọn, ị : hoặe, ị ị : lặp).
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ABSTRACT 
TN-82 : A RELATIONAL DATABASE MANAGEMENT SYSTEM

Using the relational approach of database system s, the T.\T —S2 has been  d eve lop ed  
and implemented on a m inicom puter. The system  consists of four subsystem s w hich  h ave  
re latiovely  independent functions. These sabsystem s can b3 m o d if ie !  and extend ed , i f  it is 
neccessary to obtain a n ew  ones, w h ich  adapts another p n t i e i l  prob’em' wi t h  f e w  costs .

The system  TM— 82 is a structured system  and controlled by h ' e n r j l i b i !  p - ic ip ’.es 
The method based on modul programming h i s  b33a u sa i .  D Ua in l e p s n  la i3e ,  d ataconsist-  
en cy ,  some problems of data security and integrity are guaranteed.-M any blocks o f  in fo r m a ­
tion stored in the system  can be unif ied  T;ie system  h i s  bsen  constructed in such a w a y  
that the redundant inform ation  is e ’em inated  as much as possib le .

With a simple but pow erful v ie tn am sss  qusry  m in gu age ,  a us3s is able to eas ily  
formulate his non-procedural queries. The qusry  processing  is based on im p lem en tin g  in  
the system  of almost operations of  re lational algebra (such as se lection , projection, jo in ,  
union, d ifference, intersection). Some prob'.e ns of q i3 r y  o p  im'zin^ are resolved and applied  
in  this system , such as analys in g  and choos'ng th 3 ordars of executed  op3ratio:is, se lec ting  
access paths,...

The system  TN — 82 can be easily  realized on the other more pow erful com puters.


